CÂU HỎI VẬT LÍ 6
A. LÍ THUYẾT :

Câu 1: Nêu một số dụng cụ đo độ dài? Giới hạn đo của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì?
Câu 2:  Nêu các máy cơ đơn giản thường gặp?

Câu 3: Nêu một số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo của bình chia độ là gì là gì? Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là gì?
Câu 5:  Khối lượng là gì? Dụng cụ đo khối lượng là gì? Đơn vị đo khối lượng là gì? Nêu một số loại cân mà em biết?
Câu 6: Lực là gì? Dụng cụ đo lực là gì? Đơn vị đo lực là gì?

Câu 7: Nêu 01 ví dụ về tác dụng đẩy, 01 ví dụ về tác dụng kéo của lực?

Câu 8: Thế nào là hai lực cân bằng?
Câu 9: Nêu ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.

Câu 10: Nêu kết quả tác dụng của lực?

Câu 11: Nêu 01 ví dụ về tác dụng của lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ về tác dụng của lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).

Câu 12: Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực?

Câu 13: Lực đàn hồi là gì? Đặc điểm của lực đàn hồi?

Câu 14: Viết công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng?

Câu 15: Khối lượng riêng là gì? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng?

Câu 16: Nêu cách xác định khối lượng riêng của một chất?
Câu 17:  Trọng lượng riêng là gì? Đơn vị đo trọng lượng riêng là gì? Công thức tính trọng lượng riêng?

B. CÂU LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HỌC SINH TỰ GIẢI :

Câu 1. Độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là
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A. 7,8 cm


B. 8 cm


C. 7,7 cm


D. 7,9 cm 

Câu 2 : dựa vào hình vẽ, hãy cho biết 
            a) GHĐ của thước (10cm)   

b) ĐCNN của thước.(0,5cm)

Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:
a. 1m = …….. dm

b. 1m = …….. cm

c. 1cm = …….mm

d. 1km = …….m

e. 1m3 = ……….dm3
f. 1m3 = ……….cm3
g. 1m3 = ………. lít

h. 1m3 = ………ml

i. 1m3 = ………cc

Câu 4: Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn.
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Bình 1

Câu 5: 
a. Theo em khi nào một vật xuất hiện lực đàn hồi?

b. Em hãy tính độ biến dạng đàn hồi và lực đàn hồi của lò xo? ( hình bên phải) Biết khối lượng của quả nặng là 200g.
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Câu 6: a. Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì?

b. Trước  một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 10T(hình bên trái). số 10T có ý nghĩa gì?

Câu 7: Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.
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Câu 8: Tính khối lượng của 2lít nước và 3 lít dầu hỏa, biết khối lượng riêng của nước và dầu hỏa lần lượt là: 1000kg/m3 và 800kg/m3.

Câu 9: Theo em máy cơ đơn giản có tác dụng gì? Nêu các loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

 Câu 10:   Có ba chiếc can, can thứ nhất ghi 20 lít và chứa 20 lít nước, can thứ hai ghi 10 lít, can thứ 3 ghi 7 lít. Làm thế nào để trong can thứ nhất chỉ còn 13 lít nước.

 Câu 11:    Cho bình 1, bình 2 như  hình:

a) Quan sát hai hình chia độ ở hình bên và cho biết giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của mỗi bình.

b) Người ta đổ cùng một lượng chất lỏng vào 2 bình. Em hãy ghi lại kết quả thể tích chất lỏng đo được ở mỗi bình.

Câu 12: Một khối đá hình hộp chữ nhật (chiều dài 50cm, chiều rộng 30cm, chiều cao 10cm) không dùng cân em hãy tính khối lượng của khối đá trên, biết khối lượng riêng của đá bằng 2600kg/m3.

Câu13: Em hãy trình bày các bước để đo độ dài một vật chính xác
Câu 14: 

a. Trọng lực là gì? Chỉ rõ phương chiều của trọng lực.

b. Một khúc gỗ tốt hình lập phương có cạnh bằng 10cm. Em hãy tính khối lượng của khúc gỗ trên biết rằng trọng lượng riêng của gỗ tốt bằng 8000(N/m3).

Câu 15: Tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5m3 và khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.

Câu16: Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.


















Các em soạn đề cương vào vở


